
	
  

	
  

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 
COURSE SYLLABUS 

  
Môn học: Kinh tế học quốc tế 

Course’s name: International Economics 
 

1. Thông tin chung/General Information 

Mã số môn học/    
Course Code: 

KT 20    

Số tín chỉ/ Credits: 3    

Số tiết/ Periods: 
Lý thuyết/ Theory: 

45 
Thực hành/ 
Practice  

Bài tập/ 
Exercise 

Thuyết trình/ 
Present 

Môn học tiên quyết/ 
Prerequisite course: 

Kinh tế vi mô   
Microeconomics 

   

CTĐT/ Program Kinh tế đối ngoại (International economic Relations)  

Trình độ/ Level Năm 2 (the Second  year student) 

 

2. Mục tiêu môn học/Aims 

2.1. Sinh viên hiểu những kiến thức cơ bản của kinh tế học quốc tế, làm cơ sở lý 
thuyết cho việc học tập các môn học thuộc lĩnh vực kinh tế-quản lí  
2.2.Áp dụng kiến thức kinh tế quốc tế để xác định/ tính toán các tác động của thương 
mại quốc tế, chính sách thương mại tới các bên liên quan 
  2.3. Sinh viên đạt được và củng cố các thái độ, kỹ năng: Chấp nhận sự khác biệt và 
công bằng, nắm bắt vấn đề và giá trị đương đại 
    2.1. Understand the basics of international economics, as a basis for learning 
courses in the field of economic management 
   2.2. Apply knowledge of international economics to determine / calculate the impact 
of international trade, trade policy to stakeholders  
   2.3. Students achieve and reinforce attitudes and skills: Accept differences and 
justice, capture issues and contemporary values 
3. Tóm tắt nội dung môn học/ Course summary content 
	
  	
  	
  	
  	
  Cung cấp những kiến thức nâng cao cho sinh viên về kinh tế học quốc tế. Trên cơ 
sở đó, cung cấp những kiến thức làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu các môn học 
thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại và để hoạch định chính sách phát triển quan hệ kinh 
tế quốc tế của VN. 
       Provide advanced knowledge to students of international economics. On that 
basis, providing knowledge as a theoretical basis for the research subjects in the field 
of foreign and economic policy for the development of international economic 
relations of Vietnam 



	
  

	
  

4. Tài liệu giảng dạy/ Textbook and additional learning materials  
4.1 Tài liệu bắt buột/ Textbook 
   [1]  Hoàng Vĩnh Long , Giáo trình Kinh tế quốc tế, , NXB  ĐHQG TP. HCM,  2006 
   [1]  International Economics Textbook, Hoang Vinh Long, Vietnam National 
University Publishing House, TPHCM, 2006. 
4.2 Tài liệu tham khảo/ Additional learning materials  
[2] Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc, Giáo trình Kinh tế quốc tế, , NXB 
Thống kê, 2010.  
[3] Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. 
[4] Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng, Kinh tế quốc tế. NXB Thống kê, 2006. 
[5] Nguyễn Văn Trình (Chủ biên), Kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB ĐHQG TP.HCM, 2006 
[6] Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc tế. NXB Lao động-Xã hội, 2010 
 

[2] Hoang Thi Chinh, Nguyen Phu Tu, Nguyen Huu Loc, International Economics Textbook, , 
Statistical Publishing House, 2010. 
[3] Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. 
[4] Do Duc Binh; Nguyen Thuong Lang, International Economics, Statistical Publishing 
House, 2009. 
[5] Nguyen Van Trình, International Economic Relations of Vietnam , Vietnam National 
University Publishing House, TPHCM, 2006. 
[6] Vo Thanh Thu, International Economic Relations, social Publishing House, 2010. 

5. Chuẩn đầu ra môn học/ Learning outcomes 
LO1: Áp dụng các lý thuyết về thương mại quốc tế để xác định cơ sở, mô hình, lợi ích 
thương mại quốc tế 
LO2: Xác định các tác động của các công cụ thuế quan 
LO3: Xác định các tác động của các công cụ phi thuế quan    
LO4: Xác định các tác động của liên kết kinh tế quốc tế 
LO5: Giải thích/suy luận tác động tác động của di chuyển nguồn lực quốc tế 
LO6: Nhận ra những khái niệm và vấn đề cơ bản của thị trường ngoại hối và tỷ giá 
hối đoái 
LO7: Chấp nhận sự khác biệt và công bằng 
LO8: Nhận thức ảnh hưởng của hoạt động kinh tế đối ngoại đến xã hội và môi trường 
LO9: Nhận biết các quy tắc của xã hội đối với hoạt động kinh tế đối ngoại 
LO10: Nắm bắt các vấn đề và giá trị đương đại 
LO11: Nhận thức toàn cầu hóa 
LO12: Giải thích/suy luận tác động của các công cụ chính sách thương mại 
 

LO1: Apply the international trade theory to determine the origination, model and 
benefits of international trade  
LO2: Determine the impact of the tariff tools 
LO3: Determine the impact of the non-tariff tools  
LO4: Determine  the impact of the international economic confederates 
LO5: Explain / infer the impact of international resources migration 
LO6: Recognize the concepts and basics of the forex market and exchange rate   
LO7: Accept differences and fair  
LO8: Recognize  the impact of international economic activities to social life and 



	
  

	
  

environment 
LO9: Recognize the social rules in the international economic activities  
LO10: Catch the contemporary issues and values   
LO11: Distinguish the globalization  
LO12: Explain / infer the impact of trade policy instruments 
 
6. Phương pháp học tập/ Learning Methods 

- Thuyết giảng  
- Thảo luận  
- Bài tập nhóm  
- Bài tập về nhà  
- Sinh viên đọc trước bài giảng, làm bài tập về nhà 
- Giảng viên hỗ trợ SV thêm trong các vấn đề nghiên cứu đề tài học tập 
- Lecture 
- Discussion 
- Group Exercise 
- Homework 
- Students read textbook at home, doing homework  
- Lecturer support more students in the subject matter of learning research 

 
7. Phương pháp đánh giá/ Assessment  

 

  

 

TT/ 
No 

Phương 
pháp/Method 

Tỷ trọng/ 
Weight 

Hình thức/ Form Chuẩn đầu ra/ 
Learning Outcomes 

1 Quá trình/ 
Learning 
process 

35% - Điểm hoạt động trên lớp (thảo luận, 
phát biểu)/ Classroom activities 
(discussing, stating): 15% 
- Bài tập nhóm/ Team work : 20%	
  	
  

LO1,LO2,LO3,LO4, 
LO5, LO6, LO7, LO8, 
LO9, LO10, LO11, LO12 

2 Thi giữa kì/ 
Midterm  

15% Trắc nghiệm/Quizzes                                        
(100%) 

LO1, LO2 

3 Kiểm tra cuối 
kỳ/ Final exam 

50% Trắc nghiệm/Quizzes 
            (100%) 

LO1, LO2, LO3,  LO4, 
LO5, LO6, 

4 Tổng cộng/ 
Total 

100%   


